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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH
CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP”
KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số: 1785/QĐ-BTP ngày 21 tháng 8 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	I.
	TỈNH BÌNH ĐỊNH (17)

	1. 
	Ông Phạm Trương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

	2. 
	Ông Cao Thanh Thương, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

	3. 
	Ông Lê Tự Hồng, Phó Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

	4. 
	Bà Đặng Thị Ngọc Uyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định;

	5. 
	Ông Trương Hoài Nam, Phó Trưởng phòng phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định;

	6. 
	Bà Lưu Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tư pháp huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;

	7. 
	Ông Huỳnh Ngọc Chức, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;

	8. 
	Ông Phan Văn Ngọc, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

	9. 
	Ông Nguyễn Hữu Thái, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;

	10. 
	Ông Nguyễn Văn An, Hòa giải viên Tổ hòa giải thôn Tả Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;

	11. 
	Ông Nguyễn Xuân Hùng, Hòa giải viên Tổ hòa giải thôn Nam Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;

	12. 
	Ông Lương Tiểu Long, Hòa giải viên Tổ hòa giải thôn Tả Giang 12, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;

	13. 
	Ông Bùi Thúc Tài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;

	14. 
	Bà Phan Thị Thu Quyên, Thẩm tra viên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;

	15. 
	Bà Nguyễn Thị Mỹ, Thư ký thi hành án,  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;

	16. 
	Bà Phạm Thị Xanh, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

	17. 
	Bà Võ Thị Hiển, Thư ký thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

	 II.
	TỈNH ĐẮK LẮK (03)

	18. 
	Ông Y Nem Buôn Krông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk;

	19. 
	Ông Võ Đại Huế, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk;

	20. 
	Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng phòng Tư pháp huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

	III.
	TỈNH ĐẮK NÔNG (15)

	21. 
	Ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông;

	22. 
	Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông;

	23. 
	Ông Phan Đình Hiến, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông;

	24. 
	Bà Phan Thị Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông;

	25. 
	Ông Hồ Ngọc Đại, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông;

	26. 
	Ông Vũ Tá Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông;

	27. 
	Ông Vũ Minh Khôi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;

	28. 
	Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Trưởng phòng phòng Tư pháp huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông;

	29. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông;

	30. 
	Bà Trần Thị Lệ Sánh, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông;

	31. 
	Ông Vũ Đình Dũng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

	32. 
	Ông Nguyễn Văn Hùng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đắk Sor, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

	33. 
	Bà Lê Thị Tuyết, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

	34. 
	Bà Bùi Thị Mỹ Duyên, Kế toán trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

	35. 
	Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Văn thư, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

	  IV.
	TỈNH GIA LAI (29)

	36. 
	Bà H’Lum, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

	37. 
	Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Adơk, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

	38. 
	Ông Hà Huy Hà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

	39. 
	Bà Lê Thị Hoa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

	40. 
	Bà Trần Thị Ngọc Dung, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

	41. 
	Bà Phạm Thị Thanh Nga, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

	42. 
	Bà Vũ Thị Hà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

	43. 
	Ông Phan Đình Hồng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

	44. 
	Bà Văn Thị Tường Vi, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã KDang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

	45. 
	Ông Trần Quốc Toàn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Chơ Long, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai;

	46. 
	Ông Bùi Nam Hải, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai;

	47. 
	Ông Nguyễn Thắng, Tổ trưởng Tổ hòa giải tổ dân phố 1, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai;

	48. 
	Bà Trương Thị Bình, Hòa giải viên Tổ hòa giải tổ dân phố 1, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai;

	49. 
	Ông Nguyễn Văn Thuận, Tổ trưởng Tổ hòa giải tổ dân phố 2, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai;

	50. 
	Ông Trần Văn Doanh, Hòa giải viên Tổ hòa giải tổ dân phố 2, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai;

	51. 
	Ông Lê Tường Phượng, Tổ trưởng Tổ hòa giải tổ dân phố 3, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai;

	52. 
	Ông Trương Văn Trọng, Hòa giải viên tổ dân phố 3, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai;

	53. 
	Ông Võ Công Sơn, Hòa giải viên Tổ hòa giải tổ dân phố 3, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai;

	54. 
	Ông Lê Văn Sâm, Hòa giải viên Tổ hòa giải tổ dân phố 3, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai;

	55. 
	Bà Trần Thị Huệ, Hòa giải viên Tổ hòa giải tổ dân phố 3, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

	56. 
	Ông Nguyễn Ngọc Hải, Hòa giải viên tổ dân phố 6, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai;

	57. 
	Ông Bùi Cao Hân, Hòa giải viên Tổ hòa giải tổ dân phố 7, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai;

	58. 
	Ông Nguyễn Văn Hậu, Chấp hành viên sơ cấp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai;

	59. 
	Ông Vũ Thành Trung, Chấp hành viên sơ cấp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai;

	60. 
	Ông Ngô Thanh Nghị, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai;

	61. 
	Ông Phạm Thành Ba, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

	62. 
	Bà Vũ Thị Lan Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

	63. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phụ trách Kế toán, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

	64. 
	Bà Thái Thị Cẩm Tú, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai.

	V.
	KHÁNH HÒA (02)

	65. 
	Ông Lê Duy Thân, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

	66. 
	Bà Trương Ngọc Quỳnh, Thư ký thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

	VI.
	TỈNH KON TUM (08)

	67. 
	Bà Y Hòa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum;

	68. 
	Ông Vũ Quốc Thịnh, Trưởng phòng phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum;

	69. 
	Ông Phạm Văn Chung, Trưởng phòng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum;

	70. 
	Ông Lê Hữu Khanh, Đấu giá viên, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum;

	71. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;

	72. 
	Ông Mai Văn Diện, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum;

	73. 
	Ông Phạm Văn Trường, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;

	74. 
	Ông Trần Lý Tĩnh, Chuyên viên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum.

	VII.
	TỈNH PHÚ YÊN (10)

	75. 
	Ông Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên;

	76. 
	Ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên;

	77. 
	Ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên;

	78. 
	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên;

	79. 
	Bà Phạm Thị Thúy Nguyệt, Chuyên viên phòng Tư pháp thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên;

	80. 
	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên;

	81. 
	Ông Trần Kim Tường, Thư ký trung cấp, Phòng Nghiệp vụ Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên;

	82. 
	Bà Phan Thị Thơ, Thẩm tra viên chính, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;

	83. 
	Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;

	84. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Nhân viên thủ  kho, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

	VIII.
	TỈNH QUẢNG NGÃI (07)

	85. 
	Bà Hồ Thị Xuân Kiên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi;

	86. 
	Bà Trần Thị Lại, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi;

	87. 
	Ông Trần Văn Bắc, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi;

	88. 
	Ông Phạm Hồng Tiến,  Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

	89. 
	Bà Trương Thị Cúc, Kế toán trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

	90. 
	Ông Ngô Ngọc Lệnh, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi;

	91. 
	Bà Trần Thị Thu Thùy, Kế toán viên, Chi cục thi hành án dân sự huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.



Tổng số: 91 cá nhân./.

